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T               

 UYỆ  CHÂU THÀNH 

T        TR  

 

    Bản án số: 29/2024/HNGĐ-ST 

    Ngày: 02-4-2024                                                 
V/v  tranh chấp ly hôn, nuôi con 

                           V ỆT     

              - T     - H         

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC C NG HÒA XÃ H I CH        V ỆT NAM 
 

TÒA              UYỆ  CHÂU THÀNH - T NH B N TRE 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Trần Phương Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Hoàng Phúc 

                                            Bà Phạm Thị Em 

- Th     phi n t  : Bà Phạm Thị Minh Thư - Thư    Toà án nh n   n 

hu  n Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Linh Duy - Kiểm sát viên. 

Ngà  02 tháng 4 năm 2024 tại tr  s  T   án nh n   n hu  n Châu Thành  

tỉnh Bến Tr    t    sơ th m   ng  h i v  án h n nh n và gi  đình th     số: 

709/2023/TLST-HNGĐ ngà  28 tháng 12 năm 2023 v  vi   ly hôn theo qu ết 

định đư  v  án r    t    số: 21/2024/QĐST-HNGĐ ngà  27 tháng 02 năm 2024 và 

qu ết định hoãn phiên toà số: 179/2024/QĐST-HN ngà  14 tháng 3 năm 2024 

giữ : 

1. Nguyên đơn: Chị Châu C m T1  sinh năm 1993;  

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Văn T2, sinh năm 1990; 

Cùng địa chỉ: ấp A, xã B, huy n Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

Chị T1 và anh T2 vắng mặt tại phiên t  .  

     U   VỤ   : 

Theo đơn ly hôn, bản tự khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án, chị Châu 

Cẩm T1 trình bày: 

Chị và  nh Ngu ễn Văn T2 tự ngu  n tiến tới h n nh n và  ó đăng     ết 

hôn vào năm 2019 tại Ủ  b n nh n   n  ã B, hu  n Ch u Thành  tỉnh Bến Tr . 

S u  hi  ưới tình  ảm vợ  hồng có hạnh phú  thời gi n ngắn  từ năm 2021 mâu 

thuẫn giữ  vợ  hồng phát sinh do tính tình kh ng phù hợp  thường  ả  r  những 

 hu  n bất hoà nguyên nhân do anh T2  h ng qu n t m  hăm só  gi  đình  một 

mình  hị  o  ắng  ho gi  đình nên  hị  ó thiếu nợ  vi    hị thiếu nợ  nh T2  ũng 

 h ng qu n t m   h ng  ó tiếng nói gì để giúp đỡ  hị trong  ú   hó  hăn nên  hị 
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đã bỏ nhà r  đi từ năm 2021   ũng từ đó  nh  hị sống    th n. Từ ngà   hị bỏ đi 

anh T2  ũng  h ng qu n t m  hị nên  hị thấ  tình  ảm giữ   hị và  nh T2 không 

  n  hả năng hàn gắn. Chị T1  hẳng định không còn tình  ảm vợ  hồng với  nh 

T2 nên  hị  êu  ầu Tòa án giải qu ết  ho  hị    h n với  nh T2. Chị T1 không yêu 

 ầu  ấp  ưỡng giữ  vợ và  hồng s u  hi    h n. 

- Về con chung: Nguyễn Minh T3, sinh ngày 08/11/2019. Từ ngày chị đi  on 

sống với anh T2, để con có cuộc sống ổn định nên chị đồng   để con tiếp t c sống 

với anh T2, chị đồng ý cấp  ưỡng nuôi con cho anh T2 mỗi tháng 2.000.000đ (h i 

tri u đồng). 

- Về tài sản chung: không có; Về nợ chung: không có. Lú    n sống  hung 

với  nh T2  hị  ó thiếu nợ vài người   hi đi  hị  ũng đã g i ti n v  trả   hị  h ng 

 êu  ầu  nh T2  ó trá h nhi m. 
 

 Bị đơn anh Nguyễn Văn T2 trong quá trình giải quyết vụ án mặc dù đã được 

Tòa án tống đạt thông báo thụ lý, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và phiên hòa giải theo đúng qui định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự nhưng anh T2 đều vắng mặt nên Tòa án không ghi nhận được ý kiến 

hay yêu cầu của anh T2.  

Tại phiên tòa sơ thẩm Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành 

phát biểu ý kiến: V  tố t ng: trong quá trình giải quyết v  án  ũng như tại phiên 

tòa Th m phán, Hội th m nh n   n  thư    đã tu n thủ th o qu  định của pháp 

luật. Đối với những người tham gia tố t ng: ngu ên đơn  hấp hành đúng qu  định 

của pháp luật tố t ng dân sự; bị đơn  h ng  hấp hành đúng qu  định tại Đi u 70, 

72 Bộ luật tố t ng dân sự. V  nội dung: Đ  nghị Hội đồng   t     hấp nhận  êu 

 ầu  h i  i n  ủ   hị Ch u C m T1. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại tòa cũng như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] V  tố t ng: 

Căn  ứ đơn  h i  i n ly hôn  ủ   hị Ch u C m T1 đối với anh Ngu ễn Văn 

T2, đây là v  án tranh chấp h n nh n và gi  đình v  vi c ly hôn và tranh chấp v  

nuôi con thuộc th m quy n giải quyết củ  T   án th o qu  định tại khoản 1 Đi u 

28 Bộ luật tố t ng dân sự 2015. Anh Ngu ễn Văn T2  ư trú tại ấp A, xã B, huy n 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Căn  ứ điểm a  hoản 1 Đi u 35 và điểm    hoản 1 

Đi u 39 Bộ  uật Tố t ng   n sự năm 2015  T   án nh n   n hu  n Châu Thành, 

tỉnh Bến Tr  th      giải qu ết  à đúng th m qu  n. Chị Ch u C m T1  ó đơn  in 

  t    vắng mặt; anh Ngu ễn Văn T2 trong quá trình tố t ng  ũng như tại phiên 

toà vắng mặt  h ng     o   o đó v  án không tiến hành h   giải đượ . T   án đã 

tống đạt hợp     ho anh T2 th o qu  định nên Tòa án tiến hành   t    vắng mặt 

anh T2   hị T1  à phù hợp qu  định tại  hoản 2 Đi u 227 và  hoản 3 Đi u 228 Bộ 

 uật Tố t ng   n sự năm 2015.  
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[2] V  nội  ung: 

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Chị T1 và anh T2 chung sống với nh u vào năm 

2019 trên tinh thần tự nguy n  ó đăng     ết h n và được Ủy ban nhân dân xã B, 

huy n Châu Thành, tỉnh Bến Tre cấp giấy chứng nhận kết hôn vào ngày 

02/01/2019 phù hợp với qu  định của pháp luật nên được công nhận là hôn nhân 

hợp pháp. Chị C m T1  ho rằng từ đầu năm 2021 vợ  hồng phát sinh m u thuẫn. 

Ngu ên nh n m u thuẫn  à  o anh T2  h ng qu n t m  hăm só  gi  đình  vợ 

 hồng  h ng  ó tiếng nói  hung và đã sống    th n từ năm 2021. N    hị T1 xác 

định tình  ảm vợ  hồng giữ   hị và  nh T2  h ng   n và  in đượ     h n với  nh 

T2. Hội đồng   t    thấ  rằng thự  tế m u thuẫn vợ  hồng giữ   hị C m T1 và anh 

T2 đã phát sinh,  nh  hị sống    th n từ đầu năm 2021. Tại biên bản  á  minh ngà  

24/01/2024  ủ  Toà án đối với người nhà  ủ   nh T2  ho rằng giữ   nh T2 và  hị 

T1 đã  h ng   n sống  hung từ năm 2022 do  hị T1  ó thiếu nợ nên bỏ đi. Thời 

gi n sống    th n thì anh T2  ũng  h ng qu n t m gì đến  hị   hị T1 nộp đơn  in 

   h n tại Toà án  Toà án  ũng đã nhi u  ần mời  nh T2 th m gi  phiên hoà giải để 

hàn gắn tình  ảm vợ  hồng nhưng  nh T2 vẫn vắng mặt thể hi n  nh T2  ũng 

 h ng mong muốn hàn gắn tình  ảm vợ  hồng với  hị T1. Đi u đó  hứng tỏ rằng 

tình trạng h n nh n  ủ   hị T1 và anh T2 đã  ó m u thuẫn trầm trọng  tình thương 

đã  h ng   n  m   đí h h n nh n  h ng đạt đượ   đời sống  hung  h ng thể   o 

 ài. Vì vậ  nên Hội đồng   t     hấp nhận  êu  ầu  in    h n  ủ   hị T1 là hoàn 

toàn phù hợp với Đi u 56 Luật H n nh n và gi  đình. Chị T1 không  êu  ầu  ấp 

 ưỡng giữ  vợ và  hồng s u  hi    h n nên ghi nhận. 

[2.2] Về con chung: anh chị có 01 con chung là Nguyễn Minh T3, sinh ngày 

08/11/2019. Từ ngày chị T1 và anh T2 sống ly thân thì Minh T3 sống với anh T2, 

để con có cuộc sống ổn định nên chị T1 đồng   để con tiếp t c sống với anh T2, ý 

kiến của chị T1  ũng phù hợp với hi n tại cháu Minh T3 đ ng sống với anh T2. 

Xét vi c giao con chung cho ai nuôi cần xem xét mọi mặt v  đi u ki n vật chất và 

tinh thần, sự phát triển bình thường của con chung nên vi c giao con chung cho 

anh T2 nu i  ưỡng là phù hợp. Chị T1 đồng ý cấp  ưỡng nuôi con cho anh T2 mỗi 

tháng 2.000.000đ (h i tri u đồng), vi c cấp  ưỡng nuôi con anh T2 không có ý 

kiến yêu cầu nhưng  hị T1 tự nguy n cấp  ưỡng nuôi con cho anh T2 mỗi tháng 

2.000.000đ (h i tri u đồng) là phù hợp Đi u 82 Luật H n nh n và gi  đình nên 

được ghi nhận. 

         Vì qu  n và  ợi í h  ủ   on  một hoặ   ả h i bên đượ  qu  n  êu  ầu th   

đổi vi   nu i  on và  ấp  ưỡng nu i  on s u nà . 

[2.3] Về tài sản chung, nợ chung:  hị T1 khai không có nên Toà án không 

xem xét. 

[2.4] Về án phí: Án phí H n nh n và gi  đình  à 300.000 đồng và án phí  ấp 

 ưỡng nu i  on  à 300.000 đồng  hị T1 phải  hịu và đượ   hấu trừ vào số ti n tạm 

ứng án phí đã nộp. Chị T1   n phải nộp 300.000 đồng. 
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[3] Từ những nhận định nêu trên    t đ  nghị  ủ  Vi n  iểm sát nh n   n 

hu  n Ch u Thành  à  ó  ăn  ứ nên đượ   hấp nhận toàn bộ. 

Vì các lẽ trên, 

QUY T  Ị  : 

Căn  ứ Đi u 51 và Đi u 56, 81, 82, 83 và 84 Luật hôn nhân và gi  đình năm 

2014; khoản 1 Đi u 28; điểm a khoản 1 Đi u 35; điểm a khoản 1 Đi u 39; khoản 2 

Đi u 227 và khoản 3 Đi u 228 Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015; Nghị qu ết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016  ủ  Ủ  b n thường v  Quố  

hội khóa 14 qu  định v  mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và s    ng án phí 

và    phí T   án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận  êu  ầu  h i  i n  ủ   hị Ch u C m T1 đối với  nh Ngu ễn 

Văn T2.  

1.1. V  h n nh n: Cho  hị Ch u C m T1    h n với  nh Ngu ễn Văn T2. 

Ghi nhận  hị T1  h ng  êu  ầu  ấp  ưỡng giữ  vợ và  hồng s u  hi    h n. 

1.2. V  con chung: anh Ngu ễn Văn T1 đượ  qu  n tiếp t   nu i  on  à 

Nguyễn Minh T3, sinh ngày 08/11/2019. Ghi nhận chị T1 tự nguy n cấp  ưỡng 

nuôi con cho anh T2 mỗi tháng 2.000.000đ (h i tri u đồng). Thời gian cấp  ưỡng 

được tính từ ngày bản án có hi u lực pháp luật  ho đến khi con chung tròn 18 tuổi. 

Cha mẹ không trực tiếp nu i  on được quy n đến thăm   hăm só   giáo   c 

 on  hung  h ng  i được quy n ngăn  ản. Người không trực tiếp nuôi con lạm 

d ng vi   thăm nom để cản tr  hoặc gây ảnh hư ng xấu đến vi   tr ng nom   hăm 

só   nu i  ưỡng, giáo d    on thì người đ ng trực tiếp nuôi con có quy n yêu cầu 

Toà án hạn chế quy n thăm nom  on  ủ  người không trực tiếp nuôi con.  

Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của cha, mẹ hoặ   á nh n   ơ qu n  tổ chức 

đượ  qu  định tại khoản 5 Đi u 84 Luật h n nh n và gi  đình năm 2014  ó qu  n 

yêu cầu th   đổi người trực tiếp nu i  on. Khi  ó     o  hính đáng   h  mẹ có thể 

thoả thuận mức cấp  ưỡng nu i  on  phương thức cấp  ưỡng nuôi con, nếu không 

thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. 

1.3. V  tài sản  hung, nợ  hung:  hị T1 khai không có nên không xem xét. 

2. V  án phí: Án phí Hôn nhân và gi  đình  à 300.000 (B  trăm nghìn) đồng. 

Án phí  ấp  ưỡng nu i  on  à 300.000 (B  trăm nghìn) đồng. Tổng  ộng  à 

600.000 (sáu trăm nghìn) đồng  hị T1 có nghĩ  v   hịu nhưng đượ   hấu trừ th o 

biên   i thu ti n tạm ứng án phí     phí T   án số 0001781 ngày 28 tháng 12 năm 

2023  ủ  Chi     Thi hành án   n sự hu  n Ch u Thành  tỉnh Bến Tr . Chị T1 còn 

phải nộp số ti n 300.000 (B  trăm nghìn) đồng ti n án phí. 

3. Đương sự đượ  qu  n  háng  áo bản án trong thời hạn 15 (mười  ăm) 

ngà   ể từ ngà  nhận đượ  bản án hoặ  bản án đượ  tống đạt hợp    th o qu  định 

 ủ  Bộ  uật tố t ng   n sự. 

Nơi nhận:                                
- Cá  đương sự;                                                    

T .      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  
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- VKSND hu  n Ch u Thành; 

- Chi     THADS hu  n Ch u Thành; 

- Ph ng GĐKT TAND tỉnh Bến Tr ; 

- UBND xã B  hu  n Ch u Thành  tỉnh 

Bến Tr ; 

- Lưu hồ sơ v  án.                                                                  
 

 

T Ẩ  P    -     TỌ  P  Ê  T   

 
(Đã    tên và đóng  ấu) 

 

 

Lê Trầ  P ƣơ g T ả  

 


